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THÔNG TIN VIỆC LÀM CỦA CỰU HSSV

(Số liệu thống kê đến 30/05/2014)
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Ngành nghề đào tạo
	Đơn vị công tác
	Thời gian nhận thông tin
	Ghi chú

	1
	Trần Anh Tuấn
	13/04/1988
	Kế toán
	Cục Hải Quan tỉnh Hà Giang
	10/09/2010
	

	2
	Đỗ Trung Kiên
	13/08/1987
	//
	Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh
	29/09/2010
	

	3
	Nguyễn Việt Đức
	15/04/1990
	Công nghệ thông tin
	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội
	23/02/2011
	Học LT

	4
	Đoàn Thị Thu Huyền
	27/08/1990
	//
	//
	//
	//

	5
	Ngô Thị Minh Thu
	02/06/1990
	//
	//
	//
	//

	6
	Mã Thị Ước
	01/10/1990
	//
	//
	//
	//

	7
	Triệu Xuân Khoa
	01/09/1987
	Kế toán
	Cục Hải Quan tỉnh Hà Giang
	25/10/2011
	

	8
	Khuất Nguyên Hưng
	24/10/1988
	//
	//
	//
	

	9
	Tạ Thị Hồng Tuyết
	29/10/1988
	//
	Cục Hải Quan tỉnh Nghệ An
	18/11/2011
	

	10
	Trần Thị Tươi
	14/04/1989
	//
	ĐH Kinh tế-Kỹ thuật công nghiệp-Hà Nội
	05/03/2012
	Học LT

	11
	Trần Thị Lan
	10/12/1991
	//
	Trung tâm  hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài - Hà Nội
	11/12/2012
	Du học

	12
	Vũ Tuấn Anh
	20/05/1989
	Công nghệ thông tin
	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội
	20/12/2012
	Học LT

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Ngành nghề đào tạo
	Đơn vị công tác
	Thời gian nhận thông tin
	Ghi chú

	13
	Trịnh Thị Lan
	11/04/1989
	Quản trị kinh doanh
	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội
	20/12/2012
	Học LT

	14
	Bùi Hoàng Nam
	13/12/1988
	Kế toán
	//
	//
	//

	15
	Hoàng Khắc Hậu
	18/08/1986
	Công nghệ thông tin
	//
	//
	//

	16
	Đoàn Thị Hằng
	20/06/1990
	//
	//
	//
	//

	17
	Đỗ Thị Duyên
	28/09/1987
	Kế toán
	Công an huyện Mỹ Đức - Hà Nội
	26/12/2012
	

	18
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	05/08/1991
	//
	ĐH Công nghệ GTVT Hà Nội
	18/01/2013
	Học LT

	19
	Nguyễn Xuân Bình
	05/10/1991
	Công nghệ kỹ thuật giao thông
	//
	//
	//

	20
	Trần Văn Cao
	02/08/1991
	//
	//
	//
	//

	21
	Đoàn Văn Giáp
	28/10/1991
	//
	//
	//
	//

	22
	Vũ Thuỳ Linh
	16/08/1990
	Kế toán
	ĐH Kinh tế-Kỹ thuật công nghiệp-Hà Nội
	28/01/2013
	//

	23
	Vũ Thị Thuý
	20/09/1989
	//
	//
	//
	//

	24
	Nguyễn Thế Hùng
	16/10/1988
	//
	//
	//
	//

	25
	Vũ Nhật Lam
	22/12/1989
	//
	//
	//
	//

	26
	Nguyễn Đức Quân
	11/11/1989
	//
	//
	//
	//

	27
	Vũ Văn Phúc
	07/06/1989
	//
	//
	//
	//

	28
	Nguyễn Ngọc Lâm
	04/06/1988
	Cơ khí
	//
	//
	//

	29
	Ngô Thị Bích Thảo
	13/12/1991
	Kế toán
	ĐH Công nghệ GTVT Hà Nội
	11/03/2013
	//

	30
	Nguyễn Anh Tú
	02/12/1991
	Tài chính ngân hàng
	//
	//
	//

	31
	Trần Thị Thu Thuỷ
	05/04/1989
	Kế toán
	//
	//
	//

	32
	Vũ Ngọc Huân
	20/05/1989
	//
	//
	//
	//

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Ngành nghề đào tạo
	Đơn vị công tác
	Thời gian nhận thông tin
	Ghi chú

	33
	Nguyễn Đức Thuần
	15/02/1990
	Kế toán
	ĐH Công nghệ GTVT Thái Nguyên
	19/03/2013
	Học LT

	34
	Tạ Văn Ngọ
	23/05/1990
	Công nghệ kỹ thuật giao thông
	//
	//
	//

	35
	Hoàng Thị Miên
	18/02/1991
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	ĐH Công nghệ GTVT Hà Nội
	03/04/2013
	//

	36
	Mai Trang Hương
	05/11/1991
	Tài chính ngân hàng
	Đại sứ quán CHLB Đức - Tại Hà Nội
	10/04/2013
	Du học

	37
	Hoàng Văn Dũng
	23/09/1988
	Quản lý đất đai
	ĐH Nông lâm Bắc Giang
	//
	Học LT

	38
	Hoàng Trường Hải
	29/09/1989
	//
	//
	//
	//

	39
	Lê Thị Huệ
	02/01/1987
	Kế toán
	ĐH Công nghệ GTVT Vĩnh phúc
	06/05/2013
	//

	40
	Lương Văn Hải
	20/06/1987
	Cơ khí
	Huyện Đoàn Tân yên - Bắc Giang
	09/05/2013
	

	41
	Nguyễn Văn Cương
	06/07/1988
	Điện - Điện tử
	TT hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài - Tại Hà Nội
	21/06/2013
	Du học

	42
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	16/05/1990
	Điện - Điện tử
	Công ty fuhong-Tại Việt Yên-Bắc Giang
	//
	Kỹ thuật viên

	43
	Dương Thị Dung
	03/06/1988
	Kế toán
	Cục Hải quan tỉnh An Giang
	12/07/2013
	

	44
	Nguyễn Thị Như Ngọc
	10/07/1989
	//
	TT hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài - Tại Hà Nội
	09/08/2013
	Du học

	45
	Hồ Thế Nhân
	08/03/1991
	Tài chính ngân hàng
	Tổng lãnh sự Quán Hà Quốc - tại Tp. Hồ Chí Minh
	27/12/2013
	//

	46
	Nguyễn Văn Ninh
	05/01/1989
	Kế toán
	TT hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài - Tại Hà Nội
	28/08/2013
	//

	47
	Ngô Minh Long
	17/05/1988
	Thú y
	ĐH Nông lâm Bắc Giang
	22/10/2013
	Học LT

	48
	Lê Thị Lan
	25/08/1988
	Kế toán
	ĐH Công nghệ GTVT Vĩnh phúc
	29/10/2013
	//

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Ngành nghề đào tạo
	Đơn vị công tác
	Thời gian nhận thông tin
	Ghi chú

	49
	Nguyễn Thuỳ Dung
	13/09/1990
	Kế toán
	ĐH Công nghệ GTVT Vĩnh phúc
	29/10/2013
	Học LT

	50
	Nguyễn Tiến Quyết
	22/11/1991
	Điện công nghiệp
	Công ty cổ phần thép Hoà Phát
	15/11/2013
	Kỹ thuật viên

	51
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	27/11/2013
	Kế toán
	TT hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài - Tại Hà Nội
	27/11/2013
	Du học

	52
	Nguyễn Phi Hùng
	06/05/1989
	//
	//
	12/12/2013
	//

	53
	Hà Minh Phương
	12/10/1990
	Điện công nghiệp
	//
	//
	//

	54
	Nguyễn Chiến Thắng
	15/08/1992
	Công nghệ thông tin
	//
	24/12/2013
	//

	55
	Nguyễn Thị Hoa
	30/01/1990
	Kế toán
	ĐH Công nghiệp Quảng Ninh
	10/01/2014
	Học LT

	56
	Vũ Thị Hà Ngân
	01/09/1990
	//
	//
	//
	//

	57
	Hoàng Quang Nguyên
	30/01/1991
	Tài chính ngân hàng
	//
	//
	//

	58
	Hoàng Thị Hằng
	13/09/1989
	//
	ĐH Công nghiệp Việt Trì
	//
	//

	59
	Nguyễn Đức Quân
	11/11/1989
	Kế toán
	Công ty cổ phần năng lượng Hoà Phát
	//
	

	60
	Hoàng Nguyệt Ngà
	30/01/1991
	Công nghệ thông tin
	ĐH Công nghiệp Hà Nội
	//
	Học LT

	61
	Nguyễn Hải Yến
	06/08/1990
	Kế toán
	//
	//
	//

	62
	Nguyễn Công Hùng
	30/07/1989
	Cắt gọt kim loại
	Công ty TNHH Sam sung - Tại Bắc Ninh
	14/01/2014
	Kỹ thuật viên

	63
	Nguyễn Văn Thảo
	08/06/1991
	Điện công nghiệp
	//
	//
	//

	64
	Đặng Văn Bằng
	10/06/1992
	Điện - Điện tử
	//
	//
	//

	65
	Ngô Văn Học
	29/08/1990
	//
	//
	//
	//

	66
	Nguyễn Hoàng Long
	01/05/1993
	Công nghệ thông tin
	//
	//
	//

	67
	Nguyễn Văn Lương
	21/04/1991
	Điện - Điện tử
	//
	//
	//

	68
	Thân Mạnh Thanh
	19/05/1988
	//
	//
	//
	//

	69
	Dương Văn Toàn
	21/04/1991
	Cơ khí
	//
	//
	//

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Ngành nghề đào tạo
	Đơn vị công tác
	Thời gian nhận thông tin
	Ghi chú

	70
	Võ Ngọc Tú
	20/01/1992
	Cơ khí
	Công ty TNHH Sam sung - Tại Bắc Ninh
	14/01/2014
	Kỹ thuật viên

	71
	Trần Thị Thuý Vân
	07/09/1988
	Kế toán
	Đại học Hùng Vương
	16/01/2014
	Học LT

	72
	Trần Thị Quỳnh
	13/10/1990
	//
	TT hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài - Tại Hà Nội
	07/04/2014
	Du học

	73
	Nguyễn Văn Nam
	19/07/1989
	Cơ khí
	Công ty TNHH Sam sung - Tại Bắc Ninh
	20/05/2014
	Kỹ thuật viên

	74
	Bùi Văn Toàn
	25/06/1991
	//
	//
	//
	//

	75
	Trần Thế Hùng
	10/11/1992
	Điện - Điện tử
	//
	//
	//

	76
	Thân Mạnh Thanh
	19/05/1988
	//
	//
	//
	//

	77
	Nguyễn Văn Dưỡng
	01/06/1992
	Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
	//
	//
	//

	78
	Bùi Trung Hiếu
	28/01/1992
	//
	//
	//
	//

	79
	Đinh Văn Cương
	06/05/1990
	//
	//
	//
	//

	80
	Nguyễn Văn Quân
	15/12/1991
	Cơ khí
	//
	//
	//

	81
	Nguyễn Đức Thừa
	09/08/1987
	//
	//
	//
	//

	82
	Đặng Minh Hiếu
	05/06/1990
	Điện công nghiệp
	//
	//
	//

	83
	Dương Hải Ninh
	13/09/1988
	//
	//
	//
	//

	84
	Nguyễn Hoàng Giang
	27/11/1991
	Kế toán
	Trung cấp tổng hợp Hà Nội
	26/05/2014
	Học LT

	85
	Bùi Thị Yến
	23/09/1993
	//
	//
	//
	//

	86
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	30/05/1991
	Tài chính ngân hàng
	//
	//
	//


	TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV
ThS. Vũ Văn Đam
	NGƯỜI LẬP

Vũ Thị Thơm


	
	


